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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành theo Quyết định số: 241/2021/QĐ-YDHN  ngày  01  tháng 7 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội)

Tên ngành: 	Điều dưỡng	
Mã ngành: 		6720301
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Thời gian đào tạo:  3 năm	

[bookmark: dieu_1_15]1. Giới thiệu chung về ngành, nghề
Điều dưỡng trình độ cao đẳng là ngành nghề về chăm sóc sức khỏe người bệnh, có nhiệm vụ chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Người làm nghề Điều dưỡng là người đảm nhận việc chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe của người bệnh; trực tiếp theo dõi và hỗ trợ cho bệnh nhân trong suốt quá trình trị liệu. Phạm vi công việc của điều dưỡng khác nhau tùy theo các cơ sở y tế, vị trí việc làm. Tuy nhiên, công việc chủ yếu chung nhất của nghề điều dưỡng là: điều dưỡng tiếp đón, điều dưỡng hành chính, điều dưỡng chăm sóc, điều dưỡng phục hồi chức năng, điều dưỡng dinh dưỡng, điều dưỡng cộng đồng.
Để hành nghề, người điều dưỡng phải có sức khỏe tốt, có ý đức, có đủ kiến thức về chính trị, pháp luật, kiến thức về chuyên môn và kỹ năng giao tiếp đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh.
Khối lượng kiến thức: 2.775 giờ (tương đương 108 tín chỉ).
[bookmark: dieu_2_15]2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Kiến thức
- Trình bày được các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để giải thích nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị người bệnh để lập kế hoạch chăm sóc người bệnh;
- Phân tích được về dược lý, dinh dưỡng, tâm lý con người, kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh;
- Giải thích được quá trình dược động học của thuốc, tác dụng của thuốc, quy chế sử dụng thuốc để sử dụng thuốc hợp lý và an toàn;
- Trình bày được kiến thức về vi ký sinh để xác định các nguyên nhân gây bệnh, nguồn lây nhiễm để lập kế hoạch phòng bệnh;
- Giải thích được quy trình tiếp nhận người bệnh vào viện và hướng dẫn được cho người bệnh các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho người bệnh ra viện;
- Phân tích được được đặc điểm tâm lý từng người bệnh để lựa chọn phương pháp giao tiếp và tư vấn sức khỏe phù hợp;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
[bookmark: dieu_3_15]2.2. Kỹ năng
- Nhận định được tình trạng người bệnh và đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng phù hợp cho người bệnh;
- Phân loại được người bệnh đến khám và cấp cứu, xác định được vấn đề ưu tiên để đưa ra hướng xử trí phù hợp;
- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh;
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên ngành;
- Phụ giúp được bác sĩ thực hiện các thủ thuật trên người bệnh;
- Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng đồng;
- Quản lý trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, hồ sơ, sổ sách;
- Theo dõi, đánh giá tình trạng, ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, phát hiện và báo cáo các diễn biến bất thường của người bệnh;
- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với người bệnh;
- Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh và cộng đồng;
- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
[bookmark: dieu_4_14]2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.
- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và của nhóm.
[bookmark: dieu_5_14]3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Điều dưỡng phòng khám;
- Điều dưỡng chăm sóc;
- Điều dưỡng cộng đồng.
[bookmark: dieu_6_14]4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.
 5. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 	40
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 	2.775 giờ (108 Tín chỉ)
 - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 	435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 	2340 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 899 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1774 giờ; Kiểm tra lý thuyết, thực hành: 102 giờ.
6. Nội dung chương trình:
	Mã MH, MĐ
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	LT
	TH
	KT

	I
	Các môn học chung
	19
	435
	157
	255
	23

	MH01
	Giáo dục chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	MH02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH04
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH05
	Ngoại ngữ 1(Tiếng anh cơ sở)
	5
	120
	42
	72
	6

	MH06
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	89
	2340
	742
	1519
	79

	II.1
	Các mô học, mô đun cơ sở
	26
	510
	266
	218
	26

	MĐ07
	Ngoại ngữ 2 (TACN)
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ08
	Giải phẫu- Sinh lý
	4
	75
	42
	29
	4

	MĐ09
	Hoá sinh
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ10
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	2
	45
	28
	15
	2

	MĐ11
	Sinh lý bệnh
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ12
	Dược lý
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ13
	Dinh dưỡng - Tiết chế
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ14
	Điều dưỡng cơ sở 1
	5
	120
	28
	87
	5

	MĐ15
	Điều dưỡng cơ sở 2
	5
	120
	28
	87
	5

	MĐ16
	Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ17
	Tổ chức Y tế và Y đức
	1
	15
	14
	0
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	62
	1815
	462
	1301
	52

	MĐ18
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ19
	CSSK người bệnh Nội khoa-Cấp cứu thường gặp
	4
	60
	56
	0
	4

	MĐ20
	CSSK người bệnh Ngoại khoa
	4
	60
	56
	0
	4

	MĐ21
	CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình
	5
	90
	56
	29
	5

	MĐ22
	CSSK trẻ em
	4
	60
	56
	0
	4

	MĐ23
	CSSK người bệnh  truyền nhiễm
	3
	45
	42
	0
	3

	MĐ24
	Quản lý điều dưỡng
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ25
	Y học cổ truyền
	2
	45
	28
	15
	2

	MĐ26
	Phục hồi chức năng
	2
	45
	28
	15
	2

	MĐ27
	CSSK người bệnh Chuyên khoa
	3
	45
	42
	0
	3

	MĐ28
	CSSK người bệnh cao tuổi
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ29
	CSSK người bệnh tâm thần
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ30
	CSSK cộng đồng
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ31
	Thực tập lâm sàng Nội khoa
	3
	135
	0
	132
	3

	MĐ32
	Thực tập lâm sàng Ngoại khoa
	3
	135
	0
	132
	3

	MĐ33
	Thực tập lâm sàng Sản khoa
	3
	135
	0
	132
	3

	MĐ34
	Thực tập lâm sàng Nhi khoa
	3
	135
	0
	132
	3

	MĐ35
	Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm
	2
	90
	0
	88
	2

	MĐ36
	Thực tập lâm sàng YHCT - PHCN
	2
	90
	0
	88
	2

	MĐ37
	Thực tập lâm sàng liên chuyên khoa
	2
	90
	0
	88
	2

	MĐ38
	Thực tập cộng đồng
	2
	90
	0
	90
	BC

	MĐ39
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	0
	360
	BC

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ40
	Truyền thông giáo dục sức khỏe
	1
	15
	14
	0
	1

	MĐ41
	Nghiên cứu khoa học
	1
	15
	14
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	108
	2775
	899
	1774
	102


 (Có nội dung chi tiết kèm theo)
7. Hướng dẫn sử dụng chương trình
7.1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
Trắc nghiệm
	Không quá 120 phút
Không quá 60 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng:
- Lý thuyết





- Thực hành
- Mô đun thi tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

	
Viết
Trắc nghiệm
Vấn đáp



Bài thi thực hành
Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	
Không quá 180 phút
Không quá 90 phút
Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)
Không quá 24 giờ 

Không quá 24 giờ 



7.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian các hoạt động ngoại khóa:
Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, bố trí cho sinh viên tham quan, thực tập tay nghề tại các khoa của một số bệnh viện hoặc các trung tâm Điều dưỡng, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 Ðể mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội, tăng cường thể chất, bố trí cho sinh viên tham tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động xã hội khác...
Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí như sau:
	STT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	Sau giờ học: từ 17h đến 19h hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Tham gia câu lạc bộ văn nghệ của Nhà trường
	Ngoài giờ học: từ 18h đến 20h (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện: Sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu.
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Tổ chức các buổi giao lưu trong tháng thanh niên, tháng thi đua học tập 

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi năm 1 lần


7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:
			Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được tổ chức cuối từng học kỳ và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
7.4.Xét công nhận tốt nghiệp: 
Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu tốt nghiệp: Điều dưỡng
7.5. Chú ý:
	- Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, các khoa phối hợp với phòng đào tạo có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.
- Việc tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn đun, môn học, hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

	
	HIỆU TRƯỞNG




GS TS BS. Lê Trung Hải
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